
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hải 

                                          Bà Ngô Thị Thúy Hảo 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân 
thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hương -  Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố VT, xét xử 
sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 303/2023/HSST ngày 13 tháng 10 năm 
2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 338/2023/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 
11 năm 2023, đối với bị cáo:   

Nguyễn Thanh Nh, sinh năm 1985 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hộ khẩu 

thường trú: ấp ST, xã SB, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ văn hoá: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Thanh S (đã chết) và bà Trương Thị Ánh T (sinh năm 1956); Tiền sự: 

Không; 

Tiền án: 02  

- Ngày 15-5-2012, bị Tòa án nhân dân thành phố VT xử phạt 09 tháng tù giam 

về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 78/2012/HSST ngày 

15-5-2012.  

- Ngày 20-11-2013, bị Tòa án nhân dân thành phố VT xử phạt 07 năm tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản” theo Bản án số 243/2013/HSST. Chấp 

hành xong hình phạt tù vào ngày 7-9-2018. Bị cáo chưa thực hiện phần bồi thường 

thiệt hại cho bị hại. 

Bị bắt từ ngày 06-5-2023. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố VT. (có mặt) 

- Bị hại:  

Anh Phan Văn Ph, sinh năm 1978; địa chỉ: Khu phố B, phường A, thành phố 

ThĐ, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 
tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 19 giờ ngày 06/5/2023, anh Phan Thanh Ph (sinh năm: 1978; 
HKTT: ấp TrT, xã TB, huyện TrB, tỉnh Đồng Nai; trú tại: Khu phố B, phường A, 
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thành phố ThĐ, Thành phố Hồ Chí Minh) ngồi trên vỉa hè trước căn nhà số Đồi NgT, 
phường ThT, thành phố VT để hóng mát. Khi anh Ph đang cầm 01 điện thoại di động 
hiệu Samsung Galaxy S20 FE sử dụng thì Nguyễn Thanh Nh điều khiển xe mô tô, 
dạng Sirius màu xám, không biển số (số khung: RLCUE3720PY136650, số máy: 
E32VE757614) chạy từ trên dốc xuống áp sát anh Ph và dùng tay phải giật điện thoại 
trên tay của anh Ph thì anh Ph chạy theo nắm vào phần đuôi xe mô tô của Nh giữ lại, 
Nh tăng ga để bỏ chạy và kéo anh Ph chạy theo. Do anh Ph vẫn đang nắm chặt đuôi 
xe mô tô nên cả anh Ph và Nh ngã té xuống đường. Ngay lúc này, anh Hồ Văn L 
(sinh năm: 1985; Nơi thường trú: xã CA, huyện AKh, tỉnh Gia Lai; Nơi ở hiện tại: 
BG, phường NAN, thành phố VT) đang ngồi uống cà phê đối diện liền chạy qua hỗ 
trợ anh Ph khống chế Nh và giao cho Công an phường TT, thành phố VT xử lý.  

Tại Bản Kết luận định giá tài sản số: 64/KLĐG- HĐĐG-TTHS ngày 16/5/2023 
của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND thành phố VT kết 
luận: 01 (Một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S20 FE  tại thời điểm 
bị chiếm đoạt có giá 4.600.000 đồng. 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố VT, Nguyễn Thanh Nh khai 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, lời khai của Nh phù hợp với biên bản bắt 
người phạm tội quả tang (bút lục điều tra số 13,14) phù hợp với lời khai của bị hại là 
anh Ph (các bút lục điều tra từ số 32 đến số 36), người chứng kiến là anh Lắm (các 
bút lục điều tra từ số 42, 43) và phù hợp với chứng cứ thu thập được. 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: 

* Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ vật chứng và tài sản gồm: 

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S20 FE, là tài sản của anh 
Ph, ngày 08/6/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định trả lại cho anh Phan 
Thanh Ph ( Bút lục điều tra số 25,26) 

- 01 (Một) xe mô tô, dạng Sirius màu xám, không biển số (số khung: 
RLCUE3720PY136650, số máy: E32VE757614). Nh mua  xe này của cửa hàng xe 
máy Quý Dung ở địa chỉ số 240 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chưa cấp biển số. 

Hiện chuyển Cơ quan thi hành án dân sự thành phố VT quản lý chờ xử lý. 

*Về trách nhiệm dân sự: Anh Phan Thanh Ph đã nhận lại tài sản không yêu cầu 
gì thêm. 

 Tại Cáo trạng số 295/CT-VKSVT ngày 11-10-2023 của Viện kiểm sát nhân 
dân thành phố VT truy tố Nguyễn Thanh Nh về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định 
tại điểm d, i Khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT giữ nguyên quyết định truy tố, 

đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về Trách nhiệm Hình sự: Áp dụng điểm d, i Khoản 2 Điều 171; điểm s 

Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) 

tháng tù đến 05 (Năm) năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 06-5-2023. 
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- Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước: 01 (Một) chiếc xe mô 

tô dạng Sirius màu xám, không biển số (số khung RLCUE3720PY136650, số máy 

E32VE757614). 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời nói sau cùng, 

bị cáo hối hận về hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo một 

hình phạt nhẹ nhất. 
 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: 

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong vụ án này đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo 
phù hợp lời khai của các bị hại và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 
tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đủ căn cứ để kết luận:  

Khoảng 19 giờ ngày 06-5-2023, tại trước địa chỉ nhà số Đồi NgT, phường ThT, 
thành phố VT, bị cáo đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô, hiệu Sirius màu xám, 
không biển số (số khung: RLCUE3720PY136650, số máy: E32VE757614) áp sát anh  
Phan Văn Ph đang ngồi ở cửa nhà địa chỉ trên sử dụng điện thoại và dùng tay giật 
điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S20 FE trị giá 4.600.000 đồng trên tay của 
anh Ph thì bị bắt quả tang cùng tang vật. 

 Như vậy, Hội đồng xét xử đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d, i Khoản 2 Điều 171 Bộ luật 

Hình sự  đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT. 

[3] Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy 

hiểm cho xã hội , trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác 

được Pháp luật bảo vệ. Khi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm Hình 

sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. 

Bị cáo là người có nhân thân xấu. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần x ử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm giáo dục cải tạo riêng đối với bị cáo và 

phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như 

tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng các tình tiết 



4 

 

 

 

giảm nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm cho bị cáo 

một phần hình phạt. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên 

không xem xét giải quyết. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô hiệu Sirius màu xám, không biển số (số khung 

RLCUE3720PY136650, số máy E32VE757614) bị cáo mới mua, chưa có biển số, là 

phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.   

[7] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: điểm d, i Khoản 2 Điều 171; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 
47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, 

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thanh Nh phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh Nh 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành 
hình phạt tù tính từ ngày 06 tháng 5 năm 2023. 

2. Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước: 01 (Một) chiếc xe mô tô dạng Sirius màu 
xám, không biển số (số khung RLCUE3720PY136650, số máy E32VE757614). 

(Vật chứng đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố VT 
theo Biên bản giao nhận vật chứng số 46/ BB.CCTHA ngày 14 tháng 11 năm 2023). 

3. Án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
(mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án (đối với người có mặt tại phiên tòa); tính từ 
ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai (đối với người vắng mặt 
tại phiên tòa) để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

(PV06, PC 10); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND thành phố VT; 

- Công an thành phố VT; 

- Thi hành án dân sự thành phố VT; 

- Nhà tạm giữ Công an thành phố VT; 

- Những người tham gia tố tụng; Lưu HS VA. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

                        Lê Thị Thanh 

 


